Hướng dẫn giải - Ôn thi đại học 2010


I.
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số và bài toán liên quan
Bài 1.


Cho hàm số 
[image: image1.wmf]32
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    (C)

1.
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

2.
Gọi (d) là đường thẳng đi qua 
[image: image2.wmf](
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 và có hệ số góc k. Tìm k để đường thẳng (d) cắt (C) tại ba điểm phân biệt.
Giải

1.
Tự giải

2.
Phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M(0; -1), có hệ số góc k là:
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Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) là:
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(d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt 
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 (1) có 2 nghiệm phân biệt khác 0
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Vậy 
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 và 
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 thì (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt.
Bài 2.

Cho hàm số 
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1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0.

   
2.
Tìm m để 
[image: image11.wmf](
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m
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có điểm cực đại và điểm cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng


(d) : y = x + 2.
Giải

1.
Tự giải

2.
Ta có:
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Vì 
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 nên 
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 có cực đại và cực tiểu.



Gọi A, B là các cực trị của 
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Suy ra 
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Lấy 
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Vì 
[image: image20.wmf]dAB
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nên A, B đối xứng với nhau qua (d) khi M là trung điểm của AB. Khi đó:
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Từ (1) và (2) suy ra:
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Vậy 
[image: image24.wmf]117117
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 là các giá trị cần tìm.
Bài 3.

Cho hàm số: 
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1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.


2.
Xác định m để đường thẳng  y = 2x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tiếp tuyến tại A và B của (C) song song với nhau.
Giải

1.
Tự giải

2.
Phương trình hoành độ giao điểm của (d): y = 2x + m và (C) là:
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(d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A và B 

[image: image27.wmf]Û

 (1) có 2 nghiệm phân biệt khác 1
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Hoành độ của A và B là: 
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Ta có: 
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Tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau khi 
[image: image31.wmf](
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Vậy m = -1 là giá trị cần tìm.
Bài 4.
Cho hàm số: 
[image: image33.wmf]x2
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(C)
1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2.
Chứng minh rằng, với mọi 
[image: image34.wmf]m0

¹

, đường thẳng 
[image: image35.wmf]ymx3m
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 cắt (C) tại hai điểm phân biệt, trong đó ít nhất một giao điểm có hoành độ lớn hơn 2.
Giải

1.
Tự giải

2.
Phương trình hoành độ giao điểm của (d): y = mx – 3m và (C) là:
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Ta có: 

[image: image37.wmf](
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Suy ra (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A và B.



Hoành độ của A và B là: 
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Th1. m > 0 ta có 
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Th2. m < 0 ta có 
[image: image41.wmf]22
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Vậy ta có điều phải chứng minh.
Bài 5.
Cho hàm số: 
[image: image42.wmf]424
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1.
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1.


2.
Với giá trị nào của m thì hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu lập thành một tam giác đều.
Giải

1.
Tự giải

2.
Ta có:
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Hàm số có 3 cực trị khi m > 0. Khi đó, gọi A, B, C là các cực trị ta có :
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ABC là tam giác đều 
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Vậy 
[image: image46.wmf]m3
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 là giá trị cần tìm.
Bài 6.
Cho hàm số 
[image: image47.wmf]42
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(C)
1.
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

2.
Tìm trên trục tung điểm M mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến đến đồ thị hàm số trên và hai tiếp tuyến đó đối xứng nhau qua trục tung và vuông góc với nhau.
Giải

1.
Tự giải

2.

[image: image48.wmf](
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, đường thẳng (d) đi qua M(0; m) với hệ số góc k có phương trình:
(d): y = kx + m
Do (C) là hàm chẵn nên đối xứng với nhau qua Oy và 2 tiếp tuyến của (C) đối xứng qua trục tung và vuông góc với nhau nên 
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Kết hợp (*) và (**) ta có 
[image: image61.wmf](
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 là các điểm cần tìm.
II.
Tích phân, diện tích, thể tích
Bài 1.

Tính tích phân 
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Đặt 
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Đặt 
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Bài 2.
Tính tích phân: 
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Vậy 
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Bài 3.
Tính tích phân 
[image: image82.wmf](
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Đặt 
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Bài 4.
Tính diện tích miền hình phẳng giới hạn bởi các đường 
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Ta có: 
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Từ hình vẽ suy ra diện tích cần tìm là:
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Bài 5.
Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi hình tròn (C): 
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Ta có :  
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Từ hình vẽ trên suy ra thể tích cần tìm là :
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Đặt 
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Bài 6.
Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường 
[image: image102.wmf]ytanx, ycotx, x
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Giải
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Từ hình vẽ suy ra thể tích cần tìm là :
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III.
Mũ, lôgarit
Bài 1.


Giải phương trình : 
[image: image105.wmf](
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Ta có 
[image: image107.wmf]1
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Với 
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Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất là: 
[image: image111.wmf]1
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Bài 2.
Giải bất phương trình sau:  
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Từ (1), (2) và (3) suy ra điều kiện của phương trình đã cho là: x > 0
(*).
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Kết hợp với (*), nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
[image: image118.wmf]12
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Bài 3.


Giải hệ phương trình: 
[image: image119.wmf](
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(3) có 1 nghiệm x = 1.

Với 
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Với 
[image: image123.wmf]661010610

2x29x9

2x29x92x9x

332232

x133;2281;283

332232

<Þ<<Þ>=>=Þ+>


Do đó (3) có 1 nghiệm duy nhất x = 1, khi đó y = 1.

Vậy hệ đã cho có 1 nghiệm duy nhất là: (1; 1).
Bài 4.
Giải bất phương trình : 
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Điều kiện :  
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Đặt 
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Bất phương trình trở thành : 
[image: image128.wmf]2
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Với 0 < t < 2 ta có : 
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Kết hợp với (*), nghiệm của bất phương trình đã cho là : x > 1.
Bài 5.
Giải phương trình: 
[image: image131.wmf](
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Điều kiện: 
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Th1. 
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Th2. 
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Kết hợp với (*), nghiệm của phương trình đã cho là: 
[image: image138.wmf]x3
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IV.
Số phức
Bài 1.

Tìm căn bậc hai của số phức 
[image: image140.wmf]143i
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.
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Gọi z = a + bi là căn bậc hai của 
[image: image141.wmf]143i
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Ta có:
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Vậy 2 căn bậc hai của số phức 
[image: image143.wmf]143i
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 là: 
[image: image144.wmf]32i,32i.
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Bài 2.
Tìm số phức z thỏa mãn : 
[image: image145.wmf]4
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Vậy các số phức z cần tìm là: z = 0, z = 1, z = -1.
Bài 3.
Chứng minh rằng 4 điểm sau trong mặt phẳng phức biểu diễn cho các số: 
[image: image147.wmf](
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4 số phức 
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Phương trình đường tròn (C) đi qua 3 điểm 
[image: image150.wmf]234
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Do đó : 
[image: image154.wmf](
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Vì 
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Vậy 4 điểm 
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Bài 4.
Kí hiệu 
[image: image158.wmf]12
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(1) có 2 nghiệm là: 
[image: image164.wmf]12
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Vậy 
[image: image166.wmf]22
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Bài 5.
Tìm các số thực x, y thỏa mãn đẳng thức: 
[image: image167.wmf](
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Vậy 
[image: image169.wmf]732
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Bài 6.
Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện sau:
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Ta có:


[image: image172.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

222222

2zizz2i2xyiixyixyi2i2xy1i2y1i

1

xy1y1xy2y1y2y14yxyx.

4

-=-+Û+-=+--+Û+-=+

Û+-=+Û+-+=++Û=Û=



Vậy tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức cần tìm là Parabol 
[image: image173.wmf]2
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V.
Phương pháp toạ độ trong không gian

Bài 1.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng: 
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Tìm tọa độ hai điểm 
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Ta có: 
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Vậy toạ độ của M, N cần tìm là: 
[image: image185.wmf](
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Bài 2.
Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + 2y ( z = 0 và hai đường thẳng 
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. Viết phương trình đường thẳng ((), biết rằng (() vuông góc với (P) và (() cắt cả hai đường thẳng (d) với (a).
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Vì 
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Gọi A là giao điểm của 
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 B là giao điểm của 
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Vậy phương trình đường thẳng 
[image: image200.wmf](
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[image: image201.wmf]x1y3z1
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Bài 3.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (∆) có phương trình : 
[image: image202.wmf]x7y3z9
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 và hai điểm A(3 ; 1 ; 1), B(-4 ; 3 ; 4).
1.
Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và ∆ chéo nhau và đồng thời vuông góc với nhau.

2.
Tìm M trên đường thẳng ∆ sao cho MA + MB có giá trị nhỏ nhất.
Giải

1.

[image: image203.wmf](
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(AB) đi qua điểm A(3 ; 1 ; 1), có VTCP là 
[image: image205.wmf](
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Ta có :
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Suy ra AB và 
[image: image209.wmf](
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Do đó AB và 
[image: image211.wmf](
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 vuông góc với nhau.
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Gọi 
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 và AB, do đó 
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 nhỏ nhất.
Như vậy điểm M cần tìm là giao điểm của đường vuông góc chung của 
[image: image220.wmf](
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 và (AB) với 
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Ta có :
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Vậy điểm M cần tìm là : 
[image: image227.wmf]19327
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Bài 4.
Trong không gian Oxyz cho ba điểm  A(3; 0; 0), B(0; 2; 0) và C(0; 0; 4). Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC (O là gốc tọa độ) và tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Giải

1.
Mặt cầu (S) đi qua 4 điểm O, A, B, C có dạng:
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Vì 
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Do đó mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC có phương trình:


[image: image233.wmf](
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2.
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Gọi I và R là tâm và bán kính mặt cầu (S) 
[image: image235.wmf]3
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Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm O và bán kính r.

Ta có: 
[image: image237.wmf](
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Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm A(3; 0; 0) với VTPT 
[image: image239.wmf](
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Gọi d là đường thẳng đi qua tâm 
[image: image242.wmf]3
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 của mặt cầu (S) và vuông góc với mặt phẳng (ABC) thì d có VTCP là 
[image: image243.wmf](
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Khi đó tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là giao điểm của (d) và mp(ABC).


Ta có:
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Gọi h là khoảng cách từ I đến (ABC), ta có:
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Khi đó

[image: image247.wmf]22
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Vậy phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC là: 
[image: image248.wmf](
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Tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: 
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Bài 5.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng 
[image: image251.wmf](
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và đường thẳng 
[image: image252.wmf]x3y1z3
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[image: image253.wmf](
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Ta có:
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Suy ra (d) và 
[image: image257.wmf](
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Lấy 
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Gọi 
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 là đường thẳng đi qua B(-3; -1; 3) và vuông góc với 
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Gọi H là giao điểm của đường thẳng 
[image: image264.wmf](
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Khi đó hình chiếu vuông góc của (d) lên mp chính là đường thẳng AH.

Ta có: 
[image: image267.wmf](
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Vậy phương trình tham số của hình chiếu vuông góc của (d) lên mp
[image: image269.wmf](
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Bài 6.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d): 
[image: image271.wmf]x12t
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 và điểm M(0; 2; 3). Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa (d) và khoảng cách từ M đến (P) bằng 1.
Giải
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Lấy A(1; 2; 4) và B(-1; 1; 5) là hai điểm của (d).

Mặt phẳng (P) có dạng: (P): ax + by + cz + d = 0


Vì mp(P) chứa (d) nên A và B thuộc mp(P).


Thay toạ độ của A và B vào mp(P) ta được:

a + 2b + 4c + d = 0
(1)
-a + b + 5c + d = 0
(2)


Cộng (1) với (2) vế theo vế ta có: 
[image: image273.wmf]39
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Suy ra 
[image: image274.wmf](
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Khi đó
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và
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Chọn b = - 4 ta tìm được 
[image: image277.wmf]a15
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VI.
Phương trình, bất phương trình vô tỷ và hệ phương trình

Bài 1.


Giải phương trình : 
[image: image280.wmf](
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Điều kiện: 
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Đặt 
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(1) trở thành: 
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Với t = 3 ta có:
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Kết hợp với (*), nghiệm của (1) là: 
[image: image286.wmf]x113
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Bài 2.

Giải bất phương trình: 
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Điều kiện: 
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Kết hợp với điều kiện, nghiệm của (2) là: 
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Bài 3.

Tìm m để phương trình sau có nghiệm: 
[image: image292.wmf](
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Điều kiện: 
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Bảng xét dấu
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Suy ra: 
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(3) trở thành: 
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Từ bảng trên suy ra: (5) có nghiệm khi 
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Bài 4.

Giải hệ phương trình: 
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Đặt 
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Khi đó ta có:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm là: (1; 1), (-3; 9).

Bài 5.

Giải hệ phương trình: 
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Với y = x, ta có: 
[image: image316.wmf](
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Suy ra hệ (I) có nghiệm (0; 0), (-3; -3)
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Vậy nghiệm của hệ (I) là: (0; 0), (-3; -3).
Bài 6.

Giải hệ phương trình: 
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Vậy hệ (II) vô nghiệm.
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